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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

AASLD American Association for the 

Study of Liver Disease 

Hiệp hội nghiên cứu bệnh gan 

Hoa Kỳ 

ALTMC  Áp lực tĩnh mạch cửa 

BDDTAC  Bệnh dạ dày tăng áp cửa 

BN  Bệnh nhân 

CS  Cộng sự 

GAVE Gastric Antral Vascular Ectasia Giãn mạch máu vùng hang vị 

GOV Gastroesophael Varices Giãn tĩnh mạch thực quản dạ dày 

HVPG Hepatic Venous Pressure 

Gradient 

Độ chênh áp lực tĩnh mạch gan 

IGV Isolated Gastric Varices Giãn tĩnh mạch đơn độc ở dạ dày 

SEC Sinusoidal Endothelial Cell Tế bào nội mạc mạch máu xoang 

gan 

TAC  Tăng áp cửa 

THBH  Tuần hoàn bàng hệ 

TM  Tĩnh mạch 

TMTQ  Tĩnh mạch thực quản 

XHTH  Xuất huyết tiêu hóa 
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